
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

ðỢT
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
ðĂNG KÝ HỌC / THI LẠI

THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
HỌC / THI LẠI

ðƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH

HỌC CÙNG VỚI 
NGÀNH - KHÓA

HỌC 
KỲ

LỆ 
PHÍ

1 TH Tin học ñại cương CNTT CD10+09+08+07+06+05 HK1 50,000    
2 Khoa học về màu sắc DESIGN MTCN10 HK1 150,000   
3 Nguyên lý thị giác DESIGN MTCN10 HK1 200,000   
4 Hình họa 1 DESIGN MTCN10 HK1 200,000   
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) BMTD CD09+08+07+06+05 HK3 100,000   
14 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) BMTD CD09+08+07+06+05 HK3 100,000   
15 CS CN Deisgn tự chọn (Nội thất_Vật liệu nội thất) CDT09+08 HK3 200,000   
16 Hình họa 3 CDT09+08 HK3 200,000   
17 ðiêu khắc cơ bản CDT09+08 HK3 200,000   
18 Nghệ thuật ảnh CDT09+08 HK3 200,000   
19 Nguyên lý thiết kế nội thất MTCN_NT HK3 150,000   
20 Cấu tạo nội thất MTCN_NT HK3 200,000   
21
22
23
24
25 Kỹ thuật thể hiện ðA nội thất 2 MTCN_NT HK5 200,000   
26 ðA chuyên ngành 3 : Nội thất trưng bày MTCN_NT HK5 200,000   
27 ðA chuyên ngành 4 : Nội thất văn phòng MTCN_NT HK5 200,000   
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CÁC MÔN HỌC ðƯỢC TỔ CHỨC
HỌC / THI LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC MÔN CHƯA ðẠT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011 DÀNH CHO LỚP NIÊN CHẾ

CAO ðẲNG 2005, 2006, 2007 & 2008 - NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP chuyên ngành NỘI THẤT

Học lại tại PTN, PTH, Xưởng TT
từ 13/09/2010 ñến 02/01/2011
Xem thời biểu biểu tại VPK 

và PTN liên quan

Học lại tại PTN, PTH, Xưởng TT
từ 11/10/2010 ñến 23/01/2011
Xem thời biểu biểu tại VPK 

và PTN liên quan

Học lại tại PTN, PTH, Xưởng TT
từ 13/09/2010 ñến 02/01/2011
Xem thời biểu biểu tại VPK 

và PTN liên quan

Sinh viên cao ñẳng các Khóa
2005, 2006, 2007 & 2008

ñăng ký học lại
từ 14/09/2010 ñến 21/09/2010

tại Văn phòng Khoað
Ợ
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

ðỢT
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
ðĂNG KÝ HỌC / THI LẠI

THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
HỌC / THI LẠI

ðƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH

HỌC CÙNG VỚI 
NGÀNH - KHÓA

HỌC 
KỲ

LỆ 
PHÍ

CÁC MÔN HỌC ðƯỢC TỔ CHỨC
HỌC / THI LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC MÔN CHƯA ðẠT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011 DÀNH CHO LỚP NIÊN CHẾ

CAO ðẲNG 2005, 2006, 2007 & 2008 - NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP chuyên ngành NỘI THẤT

1 Bài thi tốt nghiệp Design Không có SV nợ môn học HK6 Học phí
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ảnh Studio DESIGN MTCN_NT HK4 200,000   
14 Kỹ thuật thể hiện ðA nội thất 1 DESIGN MTCN_NT HK4 200,000   
15 Hình họa 4 DESIGN MTCN_NT HK4 200,000   
16 ðA CN 1 : Nội thất nhà ở DESIGN MTCN_NT HK4 200,000   
17 ðA CN 2 : Sân vườn công viên DESIGN MTCN_NT HK4 200,000   
18
19 Cơ sở chuyên ngành 2 = Kỹ thuật thể hiện ñồ án 1 MTCN07 HK4 CŨ 200,000   
20
21
22
23
24
25 Nghiên cứu thiên nhiên Design MTCN HK2 200,000   
26 Hình khối cơ bản Design MTCN HK2 200,000   
27 Hình họa 2 Design MTCN HK2 200,000   
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Sinh viên cao ñẳng các Khóa
2005, 2006, 2007 & 2008

ñăng ký học lại
từ 15/02/2011 ñến 22/02/2011

tại Văn phòng Khoa.
Riêng Bài thi tốt nghiệp 

ñăng ký tại Phòng ðào tạo

Học lại tại PTN, PTH, Xưởng TT
từ 14/02/2011 ñến 07/08/2011

xem lịch thực hiện 
ðA tốt nghiệp

tại Văn phòng khoa

Học lại tại PTN, PTH, Xưởng TT
từ 14/02/2011 ñến 26/06/2011
Xem thời biểu biểu tại VPK 

và PTN liên quan

Học lại tại PTN, PTH, Xưởng TT
từ 07/03/2011 ñến 17/07/2011
Xem thời biểu biểu tại VPK 

và PTN liên quan



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

ðỢT
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
ðĂNG KÝ HỌC / THI LẠI

THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
HỌC / THI LẠI

ðƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH

HỌC CÙNG VỚI 
NGÀNH - KHÓA

HỌC 
KỲ

LỆ 
PHÍ

CÁC MÔN HỌC ðƯỢC TỔ CHỨC
HỌC / THI LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC MÔN CHƯA ðẠT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011 DÀNH CHO LỚP NIÊN CHẾ

CAO ðẲNG 2005, 2006, 2007 & 2008 - NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP chuyên ngành NỘI THẤT

1 ðường lối CM của ðảng CS VN BM_CT CD08 HK5 30,000    
2 Mỹ học ñại cương Design MT08+07 HK3&5 30,000    
3 Lịch sử mỹ thuật Design MT08+07 HK5 30,000    
4 Tiếng Anh 3 BM_AV MT09 HK3-TC 30,000
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh BM_CT MT09 HK3-TC 30,000
6 Nghệ thuật ảnh Design MT09 HK3-TC Không*
7 ðiêu khắc cơ bản Design MT09 HK3-TC Không*
8 Hình họa 3 Design MT09 HK3-TC Không*
9 Nguyên lý thiết kế nội thất Design MT09_NT HK3-TC Không*
10 Cấu tạo nội thất Design MT09_NT HK3-TC Không*
11 CS CN Deisgn TC (NT_Vật liệu nội thất) Design MT09_NT HK3-TC Không*
12 Tiếng Anh 1 MT10 HK1-TC 30,000   
13 Tin học ñại cương MT10+09+08+07 HK1-TC 30,000   
14 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin MT10 HK1-TC 30,000   
15 Nguyên lý thị giác MT10+09+08+07 HK1-TC 30,000   
16 Vẽ kỹ thuật (MTCN) MT10+09+08+07 HK1-TC 30,000   
17 Khoa học về màu sắc MT10 HK1-TC Không*
18 Hình họa 1 MT10 HK1-TC Không*
19 Anh văn 1 BM_AV CD08+07+06+05 HK1 CŨ 30,000   
20 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CD08 HK3 CŨ 30,000   
21 Triết học BM_CT CD07+06+05 HK2 CŨ 30,000   
22 Kinh tế chính trị BM_CT CD07+06+05 HK1 CŨ 30,000   
23 Chủ nghĩa xã hội khoa học BM_CT CD07+06+05 HK3 CŨ 30,000   
24 Lịch sử ðảng Cộng sản Việt Nam BM_CT CD07+06+05 HK4 CŨ 30,000   
25 Tư tưởng Hồ Chí Minh BM_CT CD08+07+06+05 HK4&5 CŨ 30,000   
26 Vẽ kỹ thuật 2D & 3D DESIGN MT07 HK1 CŨ 30,000    
27 Cơ sở văn hóa Việt Nam DESIGN MT08+07 HK3&4 CŨ 30,000    
28
29 [Không*] : Không tổ chức thi lại. Sinh viên phải học lại nếu không ñạt.
30
31
32
33
34
35
36
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Sinh viên cao ñẳng các Khóa
2005, 2006, 2007 & 2008

ñăng ký thi lại
từ 28/02/2011 ñến 02/03/2011

tại Phòng ðào tạo

Thi lại cùng ñợt thi lần 2 
của cao ñẳng 2008

từ 14/03/2011 ñến 26/03/2011.
Xem lịch thi cụ thể vào 

ngày 10/03/2011



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

ðỢT
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
ðĂNG KÝ HỌC / THI LẠI

THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
HỌC / THI LẠI

ðƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH

HỌC CÙNG VỚI 
NGÀNH - KHÓA

HỌC 
KỲ

LỆ 
PHÍ

CÁC MÔN HỌC ðƯỢC TỔ CHỨC
HỌC / THI LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC MÔN CHƯA ðẠT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011 DÀNH CHO LỚP NIÊN CHẾ

CAO ðẲNG 2005, 2006, 2007 & 2008 - NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP chuyên ngành NỘI THẤT

1 Lý luận chính trị cuối khóa BM_CT CD08+07+06+05 GD2HK6 200,000   
2
3
4 Sinh viên thi không ñạt trong lần thi thứ nhất tổ chức trong năm học 2010 - 2011 sẽ tham dự kỳ thi lại
5 trong tuần lễ từ 25/07/2011 ñến 31/07/2011. ðóng lệ phí tại phòng thi 100.000 ñồng / môn.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Học ôn tập theo 
thời khóa biểu cụ thể 

của Trường
từ 09/05/2011 ñến 31/07/2011
(6 tuần ôn tập + 1 tuần dự trữ 
+ 1 tuần thi lần 1 + 3 tuần 
chấm bài + 1 tuần thi lại)
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Sinh viên cao ñẳng các Khóa
2005, 2006 & 2007

ñăng ký thi lại
từ 14/03/2011 ñến 29/03/2011

tại Phòng ðào tạo



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

ðỢT
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
ðĂNG KÝ HỌC / THI LẠI

THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
HỌC / THI LẠI

ðƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH

HỌC CÙNG VỚI 
NGÀNH - KHÓA

HỌC 
KỲ

LỆ 
PHÍ

CÁC MÔN HỌC ðƯỢC TỔ CHỨC
HỌC / THI LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC MÔN CHƯA ðẠT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011 DÀNH CHO LỚP NIÊN CHẾ

CAO ðẲNG 2005, 2006, 2007 & 2008 - NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP chuyên ngành NỘI THẤT

1 Không Design MTCN08 GD1HK6 Không*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Sinh viên cao ñẳng các Khóa
2005, 2006, 2007 & 2008

ñăng ký thi lại
từ 09/05/2011 ñến 11/05/2011

tại Phòng ðào tạo

Thi lại cùng ñợt thi lần 2 
của cao ñẳng 2008

từ 23/05/2011 ñến 29/05/2011
Xem lịch thi cụ thể vào 

ngày 19/05/2011



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

ðỢT
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
ðĂNG KÝ HỌC / THI LẠI

THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
HỌC / THI LẠI

ðƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH

HỌC CÙNG VỚI 
NGÀNH - KHÓA

HỌC 
KỲ

LỆ 
PHÍ

CÁC MÔN HỌC ðƯỢC TỔ CHỨC
HỌC / THI LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC MÔN CHƯA ðẠT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011 DÀNH CHO LỚP NIÊN CHẾ

CAO ðẲNG 2005, 2006, 2007 & 2008 - NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP chuyên ngành NỘI THẤT

1 Giáo dục quốc phòng TTQPQK7 CD09+07+06+05 HK HÈ TB SAU
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ghi chú : 
Nội quy - kỷ luật : Sinh viên phải tuân theo nội quy của nơi học. Chấp hành tốt kỷ luật của Trường Quân sự Quân khu 7.
Xét miễn giảm môn học : Sinh viên ñã có Chứng chỉ học Giáo dục Quốc phòng - bậc ñào tạo ðại học, Cao ñẳng trong thời gian hai năm gần dây.

Sinh viên phải nộp Chứng chỉ cho Phòng ðào tạo trong khoảng thời gian ñăng ký học ñể xin ñược xét miễn giảm.
Môn học Giáo dục Quốc phòng là môn học bắt buộc, sinh viên phải có kết quả học tập ñạt yêu cầu. ðây là ñiều kiện tiên quyết ñể xét tốt nghiệp cao ñẳng.

Những ñiều sinh viên cần biết nếu học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Quân khu 7 (Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh) :
Chi phí khác : Tiền ăn - ðóng trực tiếp tại Trường Quân sự Quân khu 7. Ngoài ra còn có chi phí sinh hoạt tại Trung tâm.
Phương tiện ñi lại : Lượt ñi - trường sẽ tổ chức xe cho sinh viên ñi. Chi tiết thông báo sau.

Lượt về - sinh viên tự túc.
Vật dụng cần chuẩn bị : Sinh viên phải chuẩn bị ñồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Học cùng cao ñẳng 2009
từ 04/07/2011 ñến 31/07/2011
Xem thông báo chi tiết sau.
Học tại Trung tâm Giáo dục 
Quốc phòng Quân khu 7.ð
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Sinh viên cao ñẳng các Khóa
2005, 2006, 2007 & 209

ñăng ký học 
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

từ 16/05/2011 ñến 31/05/2011
tại Phòng Kế hoạch - Tài chính



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

ðỢT
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
ðĂNG KÝ HỌC / THI LẠI

THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM 
HỌC / THI LẠI

ðƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH

HỌC CÙNG VỚI 
NGÀNH - KHÓA

HỌC 
KỲ

LỆ 
PHÍ

CÁC MÔN HỌC ðƯỢC TỔ CHỨC
HỌC / THI LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC MÔN CHƯA ðẠT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011 DÀNH CHO LỚP NIÊN CHẾ

CAO ðẲNG 2005, 2006, 2007 & 2008 - NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP chuyên ngành NỘI THẤT

1 ðường lối cách mạng của ðảng CS VN BM_CT CD09 HK4-TC 30,000   
2 ảnh Studio Design MTCN09 HK4-TC Không*
3 Hình họa 4 Design MTCN09 HK4-TC Không*
4 Kỹ thuật thể hiện ðA nội thất 1 Design MT09-NT HK4-TC Không*
5 ðA CN 1 : Nội thất nhà ở Design MT09-NT HK4-TC Không*
6 ðA CN 2 : Sân vườn công viên Design MT09-NT HK4-TC Không*
7 Tư tưởng Hồ Chí Minh BM_CT CD10+09 HK2-TC 30,000   
8 Tiếng Anh 2 BM_AV CD10+09 HK2-TC 30,000   
9 Design ñại cương Design MTCN10+09 HK2-TC Không*
10 Nghiên cứu thiên nhiên Design MTCN10+09 HK2-TC Không*
11 Hình khối cơ bản Design MTCN10+09 HK2-TC Không*
12 Ergonomics Design MTCN10+09 HK2-TC Không*
13 Hình họa 2 Design MTCN10+09 HK2-TC Không*
14 Anh văn 2 BM_AV CD07+06+05 HK2 CŨ 30,000   
15 Triết học BM_CT CD07+06+05 HK2 CŨ 30,000   
16 Kinh tế chính trị BM_CT CD07+06+05 HK1 CŨ 30,000   
17 Chủ nghĩa xã hội khoa học BM_CT CD07+06+05 HK3 CŨ 30,000   
18 Lịch sử ðảng Cộng sản Việt Nam BM_CT CD07+06+05 HK4 CŨ 30,000   
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh BM_CT CD07+06+05 HK4&5 CŨ 30,000   
20
21 [Không*] : Không tổ chức thi lại. Sinh viên phải học lại nếu không ñạt.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Sinh viên cao ñẳng các Khóa
2005, 2006, 2007 & 2008

ñăng ký thi lại
từ 11/07/2011 ñến 13/07/2011

tại Phòng ðào tạo

Thi lại cùng ñợt thi lần 2 
của cao ñẳng 2008

từ 25/07/2011 ñến 06/08/2011.
Xem lịch thi cụ thể vào 

ngày 21/07/2011


